
STT DANH MỤC
Năm bắt đầu 

bố trí vốn

TỔNG CỘNG 

I VỐN TẤT TOÀN HOÀN THÀNH

II ĐẦU TƯ KHÁC

Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho 

vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn
năm 2026

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 Xây dựng đường vành đai thị xã Bình Long

2 Xây dựng đường liên xã Thanh Phú - Thanh Lương (từ QL.13 đến ĐT.757)

3 Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT757

4 Nâng cấp mở rộng đường vào nhà máy xi măng Hà Tiên Bình Phước

5 Xây dựng đường Nguyễn Thái Học kết nối QL.13 với ĐT.752

6
Nâng cấp, mở rộng đường từ khu phố Sóc Bưng đến ngã ba khu phố Thanh Hà  

(chiều dài 1,5 km)

7
Xây dựng mương thoát nước tuyến đường từ khu phốThanh Thủy đi QL13  (chiều dài 

3,136 km)

8  Nâng cấp, mở rộng đường TPT1 từ QL13 đi khu phố Sóc Bưng (chiều dài 6,5 km)

9 Nâng cấp đường  từ QL13 đi  nhà văn hóa khu phốThanh Xuân chiều dài 0,7 km)

10
Nâng cấp, mở rộng đường từ QL13 (Nghĩa trang ấp Phú Long cũ) đi  khu phố Bình 

Tân, phường An Lộc (chiều dài 2 km)

11 Láng nhựa đường từ Sóc An Lục, khu phố Phú Thành đi khu phố Sóc Bưng

12
Nâng cấp mở rộng đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường 

Nguyễn Thái Học)

13 Nâng cấp, mở rộng đường Nơ Trang Long

14 Xây dựng thoát nước ngoài hàng rào cụm Công nghiệp Thanh Phú

15
Nâng cấp đường từ Tuyến đường TLT 68, khu phố Sóc Giếng (đề xuất từ đường bê 

tông 3m lên đường bê tông 7m)

16
Nâng cấp đường từ nhà ông Trần Đình Thích đến nhà ông Trần Văn Tuấn, khu phố 

Sóc Giếng (nâng cấp từ đường bê tông 2,5m lên 5m)

17
Nâng cấp đường từ tuyến đường TLT33  (đề xuất từ đường bê tông 3m lên đường bê 

tông 7m)

18
Nâng cấp đường từ đường tổ 7,8 đến cống tổ 8, khu phố Thanh Thiện (nâng cấp từ bê 

tông 3m lên 5m)

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VỐN

 ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày        tháng        năm 2026 

của UBND phường)
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19
Nâng cấp đường từ ĐT 757 đến nhà ông Đỗ Xuân Trường, khu phố Thanh Hưng 

(nâng cấp từ bê tông 3m lên 5m)

20
Nâng cấp đường từ nhà ông Soạn đến cầu Sắt, khu phố Thanh Hải (nâng cấp từ bê 

tông 3m lên 7m)

21
Nâng cấp đường từ ngã ba Chiến VLXD đến tiếp giáp Khu Phố Thanh Hải (nâng cấp 

từ bê tông 3m lên 7m)

22 Nâng cấp đường từSóc Cần Lê đến KP Sóc Bưng (nâng cấp từ bê tông 3m lên 7m)

23
Nâng cấp đường từ đầu đường Nguyễn Thái Học đến ngã ba Sóc Bế, khu phố Phú 

Lạc (Nâng cấp từ  bê tông 3m lên 7m)

24
Nâng cấp đường từ cầu ông Cát đến đường TLT 5, khu phố Thanh Sơn (đề xuất từ 

đường bê tông 3m lên đường bê tông 7m)

25
Nâng cấp  tuyến đường từ  tổ 7 nhà ông Nguyễn Văn Thạch đến nhà ông Nguyễn Tiến 

Sĩ, khu phố  Sóc Giếng 

26
Nâng cấp  tuyến đường từ   nhà ông Trần Văn Tú đi nhà ông Đỗ Huy Ngăm, khu phố  

Sóc Giếng 

27
Nâng cấp  tuyến đường   nhựa TLT15-TLT13 (đường Hương Bưởi), khu phố  Thanh 

Tuấn (đề xuất từ đường nhựa 3m lên 7m)

28
Nâng cấp  tuyến đường nhựa từ công chào khu phố Phố Lố đi khu phố Sóc Giếng (đề 

xuất từ đường nhựa 3m lên 7m)

29
Nâng cấp  tuyến đường nhựa TLT1,  khu phố Thanh Trung (đề xuất từ đường nhựa 

3m lên 7m)

30
Nâng cấp  tuyến đường nhựa TLT20,  khu phố Thanh Tân (đề xuất từ đường nhựa 3m 

lên 7m)

31
Nâng cấp  tuyến đường nhựa TLT5,  khu phố Thanh Bình(đề xuất từ đường nhựa 3m 

lên 7m)

32 Láng nhựa đường  tổ 1, khu phố Thanh Trung

33 Đường nội bộ khu vực chợ Thanh Lương

34 Nâng cấp đường bê tông từ  tổ 8, khu phố Thanh Hòa đến nhà ông Khiêm

35 Nâng cấp đường bê tông từ đường TLT 27 đến cầu tổ 8, khu phố Thanh Thiện

36
Nâng cấp đường bê tông đường TLT29 đoạn từ Trường Tiểu học Thanh Lương B đến 

giáp  đường TLT31, khu phố Thanh Bình

37
Nâng cấp đường bê tông từ đường TLT31 đến nhà ông Trần Thế Nhữ, khu phố Phố 

Lố

38 Nâng cấp đường bê tông từ đường  khu phố Phố Lố đến nhà ông Cự, khu phố Phố Lố

39
Nâng cấp đường từ nhà ông Nguyễn Tiến Thiện đến nhà ruộng Đồng Bào, khu phố 

Phố Lố

40 Nâng cấp đường từ  nhà ông Lê Văn Thìn đến nhà ông Điểu Tho, khu phố Phố Lố

41 Nâng cấp đường từ nhà ông Nguyễn Thành Công đến Bầu Sờ Mó, khu phố Thanh An
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42
Nâng cấp đường từ nhà ông Vũ Quang Ngọc đến nhà Bà Trần Thị Hiền, khu phố 

Thanh An

43 Nâng cấp đường từ nhà ông Công đến nhà ông Nhơn, khu phố Thanh An

44 Nâng cấp đường từ đường nhựa đến ngã ba nhà ông Tuyên, khu phố Thanh An

45 Nâng cấp đường từ ngã ba nhà ông Tư đến nhà ông Khảm, khu phố Thanh An

46
Nâng cấp đường từ đoạn từ nhà ông Nguyễn Thành Công đến nhà ông Hoàng Văn 

Lực, khu phố Thanh Thịnh

47
Nâng cấp đường từ đường bê tông tổ 9 sang đường bê tông tổ 8, khu phố Thanh 

Thịnh

48 Nâng cấp đường từ đất ông Ngợi đến ông Thái, khu phố Thanh Thịnh

49 Nâng cấp đường từ nhà ông Dù đến ông Lợi , khu phố Thanh Thịnh

50 Nâng cấp đường  tuyến tổ 8 từ ông Điểu Teo đến ông Bển, khu phố Thanh Thịnh

51 Nâng cấp đường từ ngã tư nhà bà Thúy đến nhà bà Dậu, khu phố Thanh Thịnh

52 Nâng cấp đường từ nhà ông Đồng đến giáp lô cao su nhà nướ, khu phố Sóc Giếng

53
Nâng cấp đường từ nhà ông Đặng Quốc Sơn đến nhà bà Nguyễn Thị Thương, Khu 

phố Sóc Giếng

54
Nâng cấp đường từ nhà bà Hồng, bà Lý đến nhà bà Vũ Thị Nguyên, khu phố Thanh 

Kiều

55 Nâng cấp đường từ nhà bà Cẩm đến nhà ông Trần Văn Đông, khu phố Thanh Kiều

56
Nâng cấp đường từ đường NMXM đến nhà ông Lộng, nhà ông Vốn, khu phố Thanh 

Kiều

57 Nâng cấp đường từ đường NMXM đến nhà  ông Vuông, khu phố Thanh Kiều

58 Nâng cấp đường từ đường Hương Bưởi đến nhà ông Thịnh, khu phố Thanh Tuấn

59 Nâng cấp đường từ nhà Cô Trang đi đến nhà ông Thương, khu phố Sóc Bưng

60 Nâng cấp đường từ đường bê tông xi măng đi nhà ông Tùng, khu phố Sóc Bưng 

61 Nâng cấp đường từ TP T4 đi đến nhà ông Tuần đi nhà ông Huấn, khu phố Sóc Bưng

62 Nâng cấp đường từ tuyến đường tổ 1.2.3.9 khu phố Sóc Giếng

63 Nâng cấp đường từ nhà ông Lộc đến nhà ông Phong, khu phố Thanh An

64
Nâng cấp đường từ chùa Chưởng Phước khu phố Phú Lạc  đến đường bê tông khu 

phố Phú Long

65
Nâng cấp đường từ nhà ông Trần Văn Phước đến nhà ông Nguyễn Tấn Phong, khu 

phố Sóc Bưng

66
Nâng cấp  tuyến đường TLT 33, khu phố Thanh Thịnh (đề xuất từ đường bê tông 3m 

lên đường bê tông 7m)

67 Nâng cấp đường từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thị Nhi, khu phố Sóc Bưng

68 Đường TPT19 đoạn đường điểm đầu từ TPT16 đến điểm cuối TPT20
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69 Xây dựng mương thoát nước khu phố 17, phường An Lộc

70 Xây dựng mương thoát nước các tuyến đường trên địa bàn phường An Lộc

71 Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường GTNT trên địa bàn phường An Lộc

72
Xây dựng đường bê tông xi măng và nạo vét dọc tuyến nhánh suối cầu Trắng, khu 

phố Phú Thuận và khu phố Phú Xuân, phường An Lộc

73
Xây dựng mương thoát nước đường TPT12 đoạn từ đường TPT4 đến giáp

ranh lô cao su

74
Nâng cấp đường TPT18 đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường TPT20, phường 

An Lộc
2026

75 Cải tạo, sửa chữa mương thoát nước đường TLT5, phường An Lộc 2026

76 Cải tạo, sửa chữa cống thoát nước tại khu phố Thanh Xuân, phường An Lộc 2026

77 Xây dựng hệ thống mương thoát nước tổ 8, khu phố Phú Xuân 2026

IV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1 Hệ thống chiếu sáng từ QL13 đi giáp ranh  An Khương hớn quản dài 4150m

2  Hệ thống chiếu sáng đường TLT15  (Hương Bưởi) dài 1390m

3  Hệ thống chiếu sáng đường TLT12 từ QL13 đi ĐT 757 dài 4200m

4  Hệ thống chiếu sáng đường vào NMXM từ QL13 đi ngã tư dài 2323m

5  Hệ thống chiếu sáng đường TLT27 từ QL13 đi đến lò gạch Gia Lộc dài 1800m

6 Hệ thống chiếu sáng đường TLT5 từ QL13 đi đến trường học Thanh Bình dài 3900m

7 Hệ thống chiếu sáng đường TLT3 từ QL13 đi đến ngã ba nhà ông Sáu dài 1200m

8 Hệ thống chiếu sáng đường Từ QL13 đi đến ngã ba tiếp giáp TLT3 dài 650m

9
Hệ thống chiếu sáng đường Từ QL13 cổng chào Thanh Xuân đến cổng chào Thanh 

Sơn (QL13) dài 2390m

10
Hệ thống chiếu sáng đường Từ QL13 kp Vườn Rau đến suối giáp ranh phường Bình 

Long dài 2000m

11 Hệ thống chiếu sáng đường từ QL13 kp Vườn Rau đến ngã ba dài 600m

12
Hệ thống chiếu sáng đường từ QL13 kp Phú Long đến suối giáp phường Bình Long 

dài 1760m

13 Hệ thống chiếu sáng đường từ QL13 kp Phú Long đến ngã tư nghĩa trang cũ dài 920m

14 Hệ thống chiếu sáng đường từ QL13 sóc Bè đến ngã tư Phát sóc Bè dài 700m

15
Hệ thống chiếu sáng đường ngã ba chợ sóc Bè đến đường lô cao su ra UBND phường 

dài 2100m

16 Hệ thống chiếu sáng đường ngã ba Cây Cầy đến tiếp giáp đường số 6 dài 2100m
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17 Hệ thống chiếu sáng đường từ QL13 Sóc Bế đến nhà ông Dũng dài 450m

18
Hệ thống chiếu sáng đường QL13 ngã rẽ Thành Thông đến chùa Chưởng Phước dài 

950m

19 Hệ thống chiếu sáng đường  Nguyễn Thái Học đến ngã ba nhà ông Toàn dài 1800m

20 Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn phường An Lộc

21 Hệ thống chiếu sáng đường TPT25, TPT26 phường An Lộc

22
 Hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường tại khu phố Phố Lố, khu phố Sóc Giếng, 

phường An Lộc

23 Nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường TLT2, phường An Lộc 2026

24
Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường TPT30, TPT31 và một phần đường TPT29, 

phường An Lộc
2026

25 Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường TPT31, phường An Lộc 2026

26
Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường tổ 5,6,7,8,10 khu phố Thanh Hải, phường 

An Lộc
2026

27
Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường tổ 7,8 khu phố Thanh Bình, phường An 

Lộc
2026

28 Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường tổ 3,4,5,6 khu phố 17, phường An Lộc 2026

V VĂN HÓA

1 Xây dựng khu phức hợp văn hóa thể thao, xã Thanh Phú

2 Xây dựng Nhà văn hóa cồng chiêng khu phố Sóc Giếng, phường An Lộc

3 Sửa chữa, cải tạo đài liệt sỹ phường An Lộc 2026

VI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1 XD Trường TH-THCS Thanh Lương giai đoạn 3

2 Mua sắm trang thiết bị Trường TH-THCS Thanh Lương

3
Xây dựng 14 phòng chức năng, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà xe, sân 

trường tiểu học An Lộc B

4 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường TH-THCS Thanh Phú

5 Xây dựng phòng chức năng, khu hiệu bộ Trường THCS An Lộc B

6 Xây dựng phòng chức năng các trường học nhằm đạt chuẩn quốc gia

7 Xây dựng mới và sửa chữa 02 khu nhà vệ sinh trường tiểu học An Lộc B 2026

8 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường THCS An Lộc B 2026

9 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học Thanh Phú A 2026

10 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học Thanh Lương B 2026

11 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 2026
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12 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Vành Khuyên 2026

13 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Thanh Phú 2026

14 Sửa chữa, Mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Thanh Lương 2026

VII THƯƠNG MẠI

1 Xây dựng Chợ Thanh Lương 

VIII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1 Xây dựng nhà làm việc trung tâm dịch vụ tổng hợp 2026

2 Sửa chữa trụ sở UBND phường An Lộc 2026

3 Sửa chữa trụ sở Đảng uỷ phường An Lộc 2026

4 Sửa chữa, cải tạo trụ sở công an phường An Lộc 2026

5 Xây dựng các trụ sở khu phố sau sáp nhập

6 Xây dựng hội trường Đảng ủy phường An Lộc

IX QUỐC PHÒNG

Kinh phí Sửa chữa, cải tạo Ban Chỉ huy Quân sự phường An Lộc

X Y TẾ

Kinh phí Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường An Lộc 

XI QUY HOẠCH

1 Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 13ha phường An Lộc


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-01T15:27:20+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LỘC<anloc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-01T15:27:24+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LỘC<anloc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-01T15:27:27+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LỘC<anloc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-01T15:27:41+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LỘC<anloc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




